PHỤ LỤC 01 :

DANH MỤC CHI TIẾT
(Kèm Thông báo số          /TB-BVNĐ2 ngày       tháng       năm 2023)

I. Nội dung thực hiện chi tiết :
- Khảo sát thu thập thông tin.

- Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc tính theo lương chuyên gia:

- Lập hồ sơ xin cấp phép môi trường bao gồm tối thiểu các nội dung sau:
	STT
	Mô tả công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	I
	Lập đề cương chi tiết
	Đề cương
	 1

	II
	Hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  (Thông tin chung về dự án)
	 
	 

	1
	Mô tả dự án
	Chuyên đề
	1

	2
	Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất
	Chuyên đề
	1

	III
	Chuyên đề sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường
	 
	 

	1
	Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch BVMT quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
	Chuyên đề
	1

	2
	Sự phù hợp của dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường
	Chuyên đề
	1

	IV
	Kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
	 
	 

	1
	Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
	 
	 

	1.1
	Thu gom thoát nước mưa
	Chuyên đề
	1

	1.2
	Thu gom thoát nước thải
	Chuyên đề
	1

	1.3
	Xử lý nước thải
	Chuyên đề
	1

	2
	Công trình, biện pháp thu gom và xử lý khí thải
	Chuyên đề
	1

	3
	Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
	Chuyên đề
	1

	4
	Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
	Chuyên đề
	1

	5
	Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn độ rung
	Chuyên đề
	1

	6
	Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
	Chuyên đề
	1

	7
	Công trình và các hạng mục bảo vệ môi trường khác
	Chuyên đề
	1

	8
	Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi
	Chuyên đề
	1

	9
	Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo đánh giá tác động môi trường
	Chuyên đề
	1

	V
	Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường
	 
	 

	1
	Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
	Chuyên đề
	1

	2
	Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
	Chuyên đề
	1

	3
	Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn độ rung
	Chuyên đề
	1

	4
	Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải
	Chuyên đề
	1

	VI
	Kết quả quan trắc môi trường của cơ sở
	 
	 

	1
	Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
	Chuyên đề 
	 

	2
	Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi và khí thải
	Chuyên đề
	1

	VII
	Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở
	Chuyên đề
	1

	VIII
	Tổng hợp báo cáo
	Báo cáo
	1


- Trình Thẩm định hồ sơ cấp phép môi trường tại Bộ tài nguyên và Môi trường.
- Bàn giao giấy phép môi trường cho Bệnh viện Nhi Đồng 2.
II. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của Chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Cung cấp các tài liệu, hồ sơ cần thiết có liên quan đến gói thầu cà nội dung công việc của gói thầu để Nhà thầu căn cứ và thực hiện.
- Cung cấp các tài liệu khác liên quan đến hệ thống quản lý nhằm đảm bảo nhà thầu hiểu, thực hiện và đề xuất thay đổi (nếu có).
- Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Giám sát, kiểm tra tư vấn thực hiện dịch vụ.
- Tổ chức kiểm tra, thẩm tra nghiệm thu, thanh toán chi phí tư vấn đầy đủ kịp thời.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo:

- Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường: tuân thủ theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

- Tổ chức hội thảo báo cáo, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến của hội đồng thẩm định và trình nộp lại sau chỉnh sửa.

- Tiến độ gói thầu: 

+ Chậm nhất ngày thứ 20 theo tiến độ hợp đồng nhà thầu bàn giao cho Chủ đầu tư giấy biên nhận hồ sơ Giấy phép môi trường của Nhi Đồng 2 do Bộ tài nguyên và Môi trường cấp.

+ Bệnh viện nhận được Giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp trong vòng 100 ngày còn lại kể từ ngày bệnh viện nhận được Biên nhận hồ sơ.
IV.    Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
	STT
	Vị trí công việc
	Kinh nghiệm Công tác
	Trình độ chuyên môn

	1
	Tư vấn trưởng (hoặc tương đương): Số lượng: Tối thiểu 01 người.
	Người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 đề án, báo cáo. 
	Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành môi trường.

	2
	- Tư vấn viên

Số lượng: tối thiểu 02 người.
	Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 đề án, báo cáo.
	Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành môi trường.



V.  Sản phẩm giao nộp:
- Giấy phép môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường duyệt (bản gốc).
- Bộ hồ sơ xin cấp phép môi trường (bàn giao bản cứng dấu đỏ kèm bản Word và bản scan copy vào USB để lưu trữ).
                                                   PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
                                                                     PHÓ PHÒNG                                                                                                                             

                                                                            Ngô Hồng Hậu
BẢNG 01:
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ
                                                                                                                           ĐVT : Đồng

	STT
	Khoản mục
	Cách tính
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Đơn giá
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (3) x (4)
	(6)

	I
	Chi phí nhân công
	Bảng 2
	
	Cnc

	II
	Chi phí quản lý
	15% Cnc
	
	Cql

	III
	Chi phí khác
	
	
	
	Ck

	
	- Thuê xe 
	1 lần
	
	
	

	
	- In ấn, xuất bản tài liệu
	25 bộ
	
	
	

	
	- Chi phí thẩm định hồ sơ
	1 lần
	
	
	

	
	- …
	
	
	
	

	IV
	Thu nhập chịu thuế tính trước
	6%  (Cnc + Cql)
	
	TN

	V
	Giá trị trước thuế
	Cnc + Cql + Ck + TN
	
	

	VI
	Thuế VAT
	
	
	
	

	VII
	Giá trị sau thuế
	
	
	
	

	VIII
	Làm tròn (nếu có)
	
	
	
	


BẢNG 02:
TỔNG HỢP CHI PHÍ NHÂN CÔNG

                                                                                                                          ĐVT : Đồng

	STT
	Nội dung công việc
	Cách tính 
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6) = (4) x (5)

	1
	Khảo sát dự án
	3 người x 3 ngày x ĐGNC
	9
	
	

	2
	Thông tin chung về cơ sở 
	
	
	
	

	
	Chuyên đề thông tin về cơ sở
	3 người x 5 ngày x ĐGNC
	15
	
	

	
	Chuyên đề công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
	3 người x 5 ngày x ĐGNC
	15
	
	

	
	Chuyên đề nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu,…
	3 người x 5 ngày x ĐGNC
	15
	
	

	3
	Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường
	
	
	
	

	
	Chuyên đề sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch BVMT quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
	3 người x 5 ngày x ĐGNC
	15
	
	

	
	Chuyên đề sự phù hợp của dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường
	3 người x 5 ngày x ĐGNC
	15
	
	

	4
	Kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
	
	
	
	

	
	Chuyên đề công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
	3 người x 10 ngày x ĐGNC
	30
	
	

	
	Chuyên đề công trình, biện pháp thu gom và xử lý khí thải
	3 người x 10 ngày x ĐGNC
	30
	
	

	
	Chuyên đề công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
	3 người x 10 ngày x ĐGNC
	30
	
	

	
	Chuyên đề công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
	3 người x 10 ngày x ĐGNC
	30
	
	

	
	Chuyên đề công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn độ rung
	3 người x 10 ngày x ĐGNC
	30
	
	

	
	Chuyên đề phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
	3 người x 10 ngày x ĐGNC
	30
	
	

	
	Chuyên đề công trình và các hạng mục bảo vệ môi trường khác
	3 người x 10 ngày x ĐGNC
	30
	
	

	
	Chuyên đề biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi
	3 người x 10 ngày x ĐGNC
	30
	
	

	
	Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo đánh giá tác động môi trường
	3 người x 10 ngày x ĐGNC
	30
	
	

	5
	Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường
	
	
	
	

	
	Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
	2 người x 10 ngày x ĐGNC
	20
	
	

	
	Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
	2 người x 10 ngày x ĐGNC
	20
	
	

	
	Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn độ rung
	2 người x 10 ngày x ĐGNC
	20
	
	

	
	Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải
	2 người x 10 ngày x ĐGNC
	20
	
	

	6
	Kết quả quan trắc môi trường của cơ sở
	
	
	
	

	
	Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
	3 người x 5 ngày x ĐGNC
	15
	
	

	
	Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi và khí thải
	3 người x 5 ngày x ĐGNC
	15
	
	

	7
	Chương trình quan trắc môi trường cơ sở
	3 người x 5 ngày x ĐGNC
	15
	
	

	8
	Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở
	3 người x 5 ngày x ĐGNC
	15
	
	

	9
	Cam kết
	3 người x 5 ngày x ĐGNC
	15
	
	

	10
	Báo cáo tổng hợp
	2 người x 10 ngày x ĐGNC
	20
	
	

	Tổng cộng
	


BẢNG 03:
ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG

                                                                                                                          ĐVT : Đồng

	STT
	Lương cơ bản và các khoản phụ cấp có tính chất lương
	Ngành nghề

	
	
	Lương chuyên gia trên 15 năm
	Lương chuyên gia từ 5-10 năm
	Lương chuyên gia dưới 5 năm

	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	1
	Lương tháng tối thiểu
	
	
	

	2
	Số ngày công/ tháng
	26
	26
	26

	
	Tiền lương ngày công
	
	
	


Ghi chú: Dựa theo Thông tư số 02/2015/BLĐTBXH ngày 12/01/2015 Về việc quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian.[image: image1.png]



7

